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      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày  31  tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao đơn vị đại diện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

với cơ quan bảo hiểm xã hội cho Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 27 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 71/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Sơn La; Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện sang trực thuộc Sở Y tế và đổi tên thành Trung tâm Y tế 

khu vực; Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. 

Căn cứ Đề án số 1580/ĐA-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức lại Bệnh viện đa khoa huyện thành Bệnh viện đa khoa khu 

vực trực thuộc Sở Y tế; chuyển Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các 

Trạm Y tế) trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sang trực thuộc 

Sở Y tế; Đề án số 527/ĐA-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh giải 

thể các Trung tâm Y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế, chuyển nhân lực, tài sản và trang 

thiết bị từ các Trung tâm Y tế khu vực đến các Trạm Y tế xã, phường trực thuộc 

UBND cấp xã và một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 82/TTr-SYT ngày 17 tháng 

3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao đơn vị đại diện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế với cơ quan bảo hiểm xã hội cho Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh, như sau: 

1. Giao các Bệnh viện đa khoa khu vực là đơn vị đại diện ký hợp đồng khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội cho Trạm Y tế xã, 

phường trên cùng địa bàn (chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Giao Trạm Y tế các phường: Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi 

thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa 
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bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế xã, phường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

30 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.  

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến khi có quyết 

định mới thay thế. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các Bệnh viện 

đa khoa khu vực và trạm y tế các phường: Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng 

Cơi thực hiện ký hợp đồng, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Bảo hiểm y 

tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; chỉ đạo các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm các điều kiện hoạt động theo 

quy định. 

2. Các Bệnh viện đa khoa khu vực, Trạm Y tế các phường Chiềng Sinh, Tô 

Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi: 

2.1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

2.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời tham mưu, báo cáo Sở Y tế 

giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có). 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa các khu vực, Trạm trưởng Trạm Y tế 

các phường: Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao các Bệnh viện đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế 

khu vực Sơn La là đại diện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ 

quan bảo hiểm xã hội cho Trạm Y tế xã, phường thuộc địa bàn quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- BHXH Việt Nam; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- UBND các xã, phường; 

- Các Bệnh viện đa khoa khu vực; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX. NTQ. 03 bản chính. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hà Trung Chiến 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO ĐẠI DIỆN CÁC TRẠM Y TẾ CÙNG ĐỊA BÀN 

KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ 

( Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày  31 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh Sơn La)  
 

STT 

STT 

theo địa 

bàn 

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ 
Mã CS 

KCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Ghi 

chú 

 
I BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MAI SƠN LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

1.  1 Trạm y tế xã Mai Sơn Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La 14176 Ban đầu   

2.  2 Trạm y tế xã Chiềng Sung Xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La 14177 Ban đầu   

3.  3 Trạm y tế xã Chiềng Mung Xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La 14182 Ban đầu   

4.  4 Trạm Y tế xã Phiêng Cằm Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La 14253 Ban đầu   

5.  5 Trạm y tế xã Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La 14194 Ban đầu   

6.  6 Trạm Y tế xã Mường Chanh Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La 14252 Ban đầu   

7.  7 Trạm Y tế xã Chiềng Mai Xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La 14251 Ban đầu   

8.  8 Trạm y tế xã Tà Hộc Xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La 14234 Ban đầu   

 II BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MỘC CHÂU LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

9.  1 Trạm Y tế phường Mộc Châu Phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La 14270 Ban đầu   

10.  2 Trạm Y tế phường Mộc Sơn Phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La 14260 Ban đầu   

11.  3 Trạm Y tế phường Vân Sơn Phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La 14264 Ban đầu   

12.  4 Trạm Y tế phường Thảo Nguyên Phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La 14261 Ban đầu   
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STT 

STT 

theo địa 

bàn 

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ 
Mã CS 

KCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Ghi 

chú 

13.  5 Trạm Y tế xã Đoàn Kết Xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La 14266 Ban đầu   

14.  6 Trạm Y tế xã Lóng Sập Xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La 14156 Ban đầu   

15.  7 Trạm Y tế Chiềng Sơn Xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La 14136 Ban đầu   

16.  8 Trạm Y tế xã Tân Yên Xã Tân Yên, tỉnh Sơn La 14265 Ban đầu   

 III BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VÂN HỒ LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

17.  1 Trạm y tế xã Vân Hồ Xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La 14157 Ban đầu   

18.  2 Trạm y tế xã Song Khủa Xã Song Khủa, tỉnh Sơn La 14143 Ban đầu   

19.  3 Trạm y tế xã Tô Múa Xã Tô Múa, tỉnh Sơn La 14147 Ban đầu   

20.  4 Trạm y tế xã Xuân Nha Xã Xuân Nha, tỉnh Sơn La 14160 Ban đầu   

 IV BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

21.  1 Trạm Y tế xã Phù Yên Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La 14111 Ban đầu   

22.  2 Trạm Y tế xã Gia Phù Xã Gia Phù, tỉnh Sơn La 14115 Ban đầu   

23.  3 Trạm Y tế xã Tường Hạ Xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La 14127 Ban đầu   

24.  4 Trạm Y tế xã Mường Cơi Xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La 14110 Ban đầu   

25.  5 Trạm Y tế xã Mường Bang. Xã Mường Bang., tỉnh Sơn La 14254 Ban đầu   

26.  6 Trạm Y tế xã Tân Phong Xã Tân Phong, tỉnh Sơn La 14131 Ban đầu   

27.  7 Trạm Y tế xã Kim Bon Xã Kim Bon, tỉnh Sơn La 14128 Ban đầu   

28.  8 Trạm Y tế xã Suối Tọ Xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La 14108 Ban đầu   
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STT 

STT 

theo địa 

bàn 

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ 
Mã CS 

KCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Ghi 

chú 

 V BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THUẬN CHÂU  LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

29.  1 TYT xã Thuận Châu Xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La 14064 Ban đầu   

30.  2 Trạm y tế xã Nậm Lầu Xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La 14069 Ban đầu   

31.  3 Trạm y tế xã Muổi Nọi Xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La 14074 Ban đầu   

32.  4 Trạm y tế xã Co Mạ Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La 14249 Ban đầu 
 

33.  5 Trạm Y tế xã Bình Thuận Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La 14051 Ban đầu   

34.  6 Trạm y tế xã Mường É Xã Mường É, tỉnh Sơn La 14050 Ban đầu   

35.  7 Trạm y tế xã Long Hẹ Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La 14062 Ban đầu   

36.  8 Trạm y tế xã Mường Bám Xã Mường Bám, tỉnh Sơn La 14061 Ban đầu   

 VI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN CHÂU LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

37.  1 Trạm Y tế xã Yên Châu Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La 14161 Ban đầu   

38.  2 Trạm Y tế xã Chiềng Hặc Xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La 14172 Ban đầu   

39.  3 Trạm Y tế xã Lóng Phiêng Xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La 14173 Ban đầu   

40.  4 Trạm Y tế xã Yên Sơn Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La 14170 Ban đầu   

41.  5 Trạm Y tế xã Phiêng Khoài Xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La 14250 Ban đầu   

42.  6 Trạm Y tế xã Chiềng Sại Xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La 14105 Ban đầu   

 VII BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC SÔNG MÃ LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

43.  1 Trạm y tế xã Bó Sinh Xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La 14198 Ban đầu   
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STT 

STT 

theo địa 

bàn 

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ 
Mã CS 

KCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Ghi 

chú 

44.  2 Trạm Y tế xã Chiềng Khương Xã Chiềng Khương, tỉnh Sơn La 14244 Ban đầu   

45.  3 Trạm y tế xã Mường Hung Xã Mường Hung, tỉnh Sơn La 14214 Ban đầu   

46.  4 Trạm y tế xã Chiềng Khoong Xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 14209 Ban đầu   

47.  5 Trạm y tế xã Mường Lầm Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La 14245 Ban đầu   

48.  6 Trạm y tế xã Nậm Ty Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La 14203 Ban đầu   

49.  7 Trạm y tế xã Sông Mã Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La 14197 Ban đầu   

50.  8 Trạm y tế xã Huổi Một Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La 14211 Ban đầu   

51.  9 Trạm y tế xã Chiềng Sơ Xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La 14206 Ban đầu   

 VIII BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUỲNH NHAI LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

52.  1 Trạm y tế xã Quỳnh Nhai Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 14042 Ban đầu   

53.  2 Trạm y tế xã Mường Chiên Xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La 14037 Ban đầu   

54.  3 Trạm y tế xã Mường Sại  Xã Mường Sại, tỉnh Sơn La 14045 Ban đầu   

55.  4 Trạm Y tế xã Chiềng La Xã Chiềng La, tỉnh Sơn La 14059 Ban đầu   

56.  5 Trạm y tế xã Mường Khiêng Xã Mường Khiêng, tỉnh Sơn La 14060 Ban đầu   

57.  6 Trạm Y Tế xã Mường Giôn Xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La 14243 Ban đầu   

 IX BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MƯỜNG LA LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

58.  1 Trạm Y tế xã Mường La Xã Mường La, tỉnh Sơn La 14077 Ban đầu   

59.  2 Trạm Y tế xã Chiềng Lao Xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La 14079 Ban đầu   
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STT 

STT 

theo địa 

bàn 

TÊN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỊA CHỈ 
Mã CS 

KCB 

Cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

Ghi 

chú 

60.  3 Trạm Y tế xã Mường Bú Xã Mường Bú., tỉnh Sơn La 14090 Ban đầu   

61.  4 Trạm Y tế xã Chiềng Hoa Xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La 14091 Ban đầu   

62.  5 Trạm Y tế xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La 14081 Ban đầu   

 X BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC YÊN LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

63.  1 Trạm Y tế xã Bắc Yên Xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La 14093 Ban đầu   

64.  2 Trạm Y tế xã Tà Xùa Xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La 14097 Ban đầu   

65.  3 Trạm Y tế Xã Tạ Khoa Xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La 14101 Ban đầu   

66.  4 Trạm Y tế xã Pắc Ngà Xã Pắc Ngà, tỉnh Sơn La 14098 Ban đầu   

67.  5 Trạm Y tế xã Xím Vàng Xã Xím Vàng, tỉnh Sơn La 14095 Ban đầu   

 XI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC SỐP CỘP LÀ ĐƠN VỊ ĐẠI DIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KCB BHYT 

68.  1 Trạm y tế xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 14218 Ban đầu   

69.  2 Trạm y tế xã Púng Bánh Xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 14217 Ban đầu   

70.  3 Trạm y tế xã Mường Lèo Xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La 14221 Ban đầu   

71.  4 Trạm y tế xã Mường Lạn Xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La 14223 Ban đầu   

 

* Danh sách gồm 71 trạm y tế xã, phường. 
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